
LỚP: INVENTOR

1 Hồ Thiên Thịnh 17C1-CCK2

2 Nguyễn Minh Sang 17C1-CCK2

3 Lê Đại Vũ 17C1-CCK2

4 Đặng Hiếu Nhi 17C1-CTM1

5 Nguyễn Ngọc Thắng 17C1-CTM1

6 Nguyễn Nhật Duy 17C1-CTM1

7 Dương Trọng Hiếu 17C1-CTM1

8 Vũ Nguyễn Nghĩa 17C1-CTM1

9 Nguyễn Ngọc Dân 17C1-CTM1

10 Nguyễn Minh Hoàng 17C1-CTM1

11 Nguyễn Đặng Quốc Bảo 17C1-CTM1

12 Phạm Anh Dũng 17C1-CTM1

13 Phạm Thế Nhân 17C1-CTM1

14 Nguyễn Thanh Hiếu 17C1-CTM1

15 Nguyễn Hữu Phú 17C1-CTM1

16 Mai Xuân Cường 17C1-CTM1

17 Đỗ Minh Giang 17C1-CTM1

18 Nguyễn Văn Khánh 17C1-CTM1

18 Nguyễn Ngọc Cường 17C1-CCK4

19 Nguyễn Minh Hiếu 17C1-CCK4

20 Nguyễn Ngọc Huế Anh 17C1-CCK4

21 Đào Hồng Hảo 17C1-CCK4

22 Đinh Thanh Phong 17002306 17C1-CCK4

23 Phạm Hữu Vinh 17C1-CCK4

24

25

26

27

MSSVSTT Họ Tên

DANH SÁCH HSSV THAM GIA CLB 

17001609

SV lớp

17001538

17001609

17002167

17001383

17000715

17003037

17002096

17000137

17002516

17002207

17002277

17003741

17003969

17004448

17004305

17002164

17002315

17002387

17002563

17002231

17002573



28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

60



LỚP: AUTOCAD

1 Châu Kim Phước 16TCN-CKL

2 Phạm Minh Sĩ 16TCN-CKL

3 Nguyễn Xuân Tài Lộc 16TCN-CKL

4 Nguyễn Văn Quốc Việt 16TCN-CKL

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

DANH SÁCH HSSV THAM GIA CLB 

STT Họ Tên MSSV SV lớp

16000398

16000078

16002169

16001852



29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59



LỚP: LẬP TRÌNH CNC

1 Cao Duy Cường 16CĐ-CTM5

2 Trần Minh Luân 16CĐ-CTM5

3 Nguyễn Quang Huy 16CĐ-CTM5

4 Thới Văn Tâm 16CĐ-CTM5

5 Phạm Minh Tân 16CĐ-CTM5

6 Điinh Trọng Ngọc 16CĐ-CTM5

7 TRần Quang Lý 16CĐ-CTM5

8 Nguyễn Vũ Thịnh 16CĐ-CTM5

9 Trình Hoàng Pháp 16CĐ-CTM5

10 Đoàn Thanh Bình 16CĐ-CTM5

11 Nguyễn Văn Tiến 16CĐ-CTM5

12 Đặng Hoàng Vinh 16CĐ-CTM5

13 Trần Quang Huy 16CĐ-CTM5

14 Nguyễn Vòng Bảo Long 16CĐ-CTM5

15 Trần Quang Kiệt 16CĐ-CTM5

16 Nguyễn Tấn Lộc 16CĐ-CTM5

17 Ngô Ngọc Danh 16CĐ-CTM4

18 Trần Triệu Huy 16CĐ-CTM4

19 Huỳnh Ngọc Hội 16CĐ-CTM4

20 Nguyễn Văn Minh 16CĐ-CTM4

21 Phạm Ngọc Tuy 16CĐ-CTM4

22 Nguyễn Ngọc Tiến 16002291 16CĐ-CTM4

23 Trương Văn Hải 16CĐ-CTM4

24 Vũ Hoàng Linh 16CĐ-CTM4

25 Nguyễn Trung Hưng 16CĐ-CTM4

26 Trương Khánh Em 16CĐ-CTM4

27 Trực Gia Duy 16CĐ-CTM4

28 Huỳnh Văn Minh 16CĐ-CTM4

DANH SÁCH HSSV THAM GIA CLB 

STT Họ Tên MSSV SV lớp

16001903

16001761

16001989

16002168

16001999

16002002

16001722

16002031

16001831

16001945

16001836

16001827

16001989

16001774

16001998

16001802

16002080

16001258

16002104

16002050

16001149

16002059

16002183

16002239

16002301

16001471

16002187



29 Đỗ Đăng Khoa 16CĐ-CTM4

30 Nguyễn Quốc Vương 16CĐ-CTM4

31 Hồ Thanh Hiếu 16CĐ-CTM4

32 Đặng Thanh Phương 16CĐ-CTM4

33 Trần Huy Phúc 16CĐ-CTM4

34 Nguyễn Văn Tiên 16CĐ-CTM4

35 Phạm Đức Anh 16CĐ-CTM4

36 Công Văn Mộng 16CĐ-CTM4

37 Đinh Hoàng Phú 16CĐ-CTM4

38 Huỳnh Thế Vương 16CĐ-CTM4

39 Huỳnh Minh Tiến 16CĐ-CTM4

40 Đinh Hữu Tài 16CĐ-CTM4

41 Huỳnh Nhật Linh 16CĐ-CTM4

42 Đàm Quốc Bảo 17C1-CKK1

43 Nguyễn Văn Cường 17C1-CKK1

44 Lê Đình Dương 17C1-CKK1

45 Nguyễn Xuân Hậu 17C1-CKK1

46 Nguyễn Hữu Hiếu 17C1-CKK1

47 Phùng Xuân Bảo Ngọc 17C1-CKK1

48 Lê Thanh Nhàn 17003995 17C1-CKK1

49 Phan Minh Tài 17C1-CKK1

50 Nguyễn Chí Thiện 17C1-CKK1

51 Võ Đại Việt 17C1-CKK1

52 Võ Dương Vĩnh Thịnh 17C1-CKK1

53 Đoàn Duy Linh 17C1-CCK4

54 Võ Trí Hoài 17C1-CCK4

55 Phan Thanh Hải 17C1-CCK4

56 Nguyễn Minh Tâm 17002280 17C1-CCK4

57 Ngô Thanh Chiến 17002268 17C1-CCK4

58 Trần Đăng Khoa 17002548 17C1-CCK4

59 Nguyễn Văn Chung 17002427 17C1-CCK4

60

16002079

16003566

16002047

17003505

17002026

16002214

16002121

16002186

16002171

16002270

16002259

16002268

16002191

16002177

16002299

17002422

17004434

17003835

17002770

17003420

17002583

17002205

17003484

17002222

17003337

17004355


